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Plant: Manual and Documentation

Thomas Nuber, Frank Benstoem, 
Thilo Herrmann, Le Anh Tuan

BM QLMT SANSED Project
2007

Hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng 
sậy (Phragmites spp)

Trương Thị Nga, Hồ Liên Huê, 
Trương Hoàng Đan, Nguyễn Xuân 
Lộc, Nguyễn Công Thuận

BM KHMT Kỷ yếu hội nghị khoa học: 
phát triển bền vững vùng 
ĐBSCL sau khi việt nam 
gia nhập tổ chức thương 
mại quốc tế (WTO)

ĐH Cần 
Thơ

2007

Hiện trạng khai thác, quản lý và chất 
lượng nước ngầm giồng cát ở tỉnh Trà 
Vinh

Nguyễn Văn Bé, Trần Thị Thanh 
Tuyền

BM QLMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2007

Hiện trạng khai thác thuỷ sản và nhận thức 
của người dân về chính sách bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản ở ấp Bình An – Thạnh Lợi, xã 
Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An 
Giang

Trương Thị Nga, Nguyễn Công 
Thuận, Nguyễn Minh Thư

BM KHMT Tạp chí ĐHCT ĐH Cần 
Thơ

2007



Effects of feed amendments on shrimp-
mangrove systems in the Mekong Delta, 
Vietnam

B.T.Nga, R. Roijackers, T.T.Nghia BM KHMT Challenges and 
opportunities for 21st- 
century  Ecology in 
Beijing, China

2007

Đánh giá Tác động Môi trường Nguyễn Văn Bé BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2007

Đánh giá hiệu quả kinh tế các hệ thống 
canh tác ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng

Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Phạm 
Thanh Vũ, Nguyễn T. S. Bình, 
Nguyễn Hữu Kiệt

BM TNĐĐ Hội nghị khoa học ĐHCT
2007

Đánh giá hiệu quả của các yếu tố đầu 
vào và đầu ra đến hệ thống sử dụng đất 
đai theo nhóm nông dân trên địa bàn xã 
Song Phú – Tam Bình – Vĩnh Long

Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Kha 
Thanh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí 

BM TNĐĐ Tạp chí khoa học số 7/2007 ĐHCT

2007

Đánh gía hiệu quả các mô hình canh tác 
ở vùng ngọt lợ huyện Hồng Dân tỉnh 
Bạc Liêu

Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Kha 
Thanh Hoàng

BM TNĐĐ Hội nghị khoa học ĐHCT
2007

Đặc tính thủy sinh vật ở khu đa dạng 
sinh học Lâm ngư trường 184

Dương Trí Dũng, Đoàn Thanh Tâm, 
Nguyễn Văn Bé 

BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2007

Children security as part of the "Living 
together with Floods" strategy in the 
Mekong River Delta

Le Anh Tuan BM QLMT International Development 
Studies Conference: 
Mainstreaming Human 
Security

2007

Chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú 
Penaues monodon quảng canh ở Lâm 
Ngư Trường Tam Giang I, huyện Ngọc 
Hiển, tỉnh Cà Mau

Nguyễn Xuân Lộc, Trương Thị Nga, 
Huỳnh Quốc Tịnh

BM KHMT Tap chí Khoa học Đại Học 
Cần Thơ

2007

Chất lượng nước sinh hoạt tại ấp 4, xã 
Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thanh Giao, Bùi Thị Nga, 
Cao Thanh Phương

BM QLMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2007

Bước đầu ứng dụng kỹ thuật nội suy 
không gian (Spatial Interpolation) trong 
nghiên cứu sự phân bố chỉ tiêu Fe2+ 
trong nước ngầm tỉnh Hậu Giang

Võ Quang Minh 
(vqminh@ctu.edu.vn), Nguyễn Thị 
Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, 
Trương Chí Quang, Dương Thị Bích 
Huyền

BM TNĐĐ Tạp chí khoa học đất số 
28/2007 ISSN: 0868-3743

Hội KHĐ 
VN

2007



Application of GIS for land use planning in 
the coastal area of the Mekong Delta, 
Vietnam

Nguyen Hieu Trung, Van 
Mensvoort, A. Bregt

BM QLMT International Journal, of 
Geoinformatics, Vol.3, 
No.4

2007

Aplication of GIS in land use planning: 
A case study in the Coastal Mekong 
Delta, Vietnam

Lê Quang Trí và ctv BM TNĐĐ International Journal of 
Geoinformatics. ISSN 
1686-6576

2007

Ảnh hưởng của tính chất đất trong và
ngoài đê bao đầm tôm đến sinh khối và
lượng rơi của cây Đước (Rhizophora
apiculata ) ở Cần Giờ, Thành phố Hồ
Chí Minh

Lê Quang Trí và ctv BM TNĐĐ Vai trò của Hệ sinh thái
Rừng Ngập Mặn và San hô.
NXB Nông Nghiệp. 63-
630. NN-2007. Xuất bản số
132 - 2007/CXB/ 423-06/
NN ngày 13/03/2007.

2007

Ảnh hưởng của một số thuốc diệt ốc lên 
ngưỡng oxy và cường độ hô hấp của cá lóc 
(Channa striata) và cá rô (Anabas 
testudineus) giống

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hoàng 
Phúc, Nguyễn Thị Minh Hiếu, 
Nguyễn Văn Bé

BM KHMT Tạp chí NCKH Đại học 
Cần Thơ - Số 7

ĐH Cần 
Thơ 2007

Ảnh hưởng của độ sâu ngập đến sinh 
khối rừng Tràm (Melaleuca cạuputi) 
trên đất than bùn và đất phèn khu vực U 
Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

Lê Quang Trí và ctv BM TNĐĐ Tạp chí Khoa Học Đất. Hội 
Khoa Học Đất Việt Nam. 
ISSN 0868-3743

Hội Khoa 
Học Đất 
Việt Nam 2007 x

Ảnh hưởng của các loại đất đến sự tăng 
trưởng cây điển điển (Sesbania sesban)

Trương Hoàng Đan, Trương Thị 
Nga, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn 
Công Thuận, Trần Dương, Ngô 
Minh Hằng

BM QLMT Tạp chí khoa học đất Hội Khoa 
học đất Việt 
Nam 2007

Ảnh hưởng của Basudin 50 EC lên hoạt 
tính của enzyme cholinesterase và tăng 
trọng của cá lóc (Channa striata)

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân 
Lộc, Lư Thị Hồng Ly, Nguyễn 
Thanh Phương

BM KHMT Tap chí Khoa học - Số đặc 
biệt chuyên đề thủy sản, 
quyển 2

Đại Học 
Cần Thơ 2007

Action plan for the multi-level conservation 
of forest wetlands in the Mekong River 
Delta, Vietnam

Le Anh Tuan, Guido Wyseure BM QLMT International Congress on 
Development, 
Environment and Natural 

2007

Xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ 
góp phần bảo vệ môi trường ở phường 
An Bình, TP. Cần Thơ

Trần Thị Kim Hồng, 
(ttkhong@ctu.edu.vn)

BM QLMT Tạp chí khoa học - 
KNN&SHƯD

ĐH Cần 
Thơ 2006



Ứng dụng phương pháp thông tin địa lý 
(GIS) trong đánh giá sự phân bố không 
gian Asen (As) trong nước ngầm khu 
vực ven biển huyện Long Phú, tỉnh Sóc 
Trăng

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Vo Quang 
Minh (vqminh@ctu.edu.vn)

BM TNĐĐ Tạp chí khoa học đất số 
24/2006 ISSN: 0868-3743

Hội KHĐ 
VN

2006

Tương quan giữa chất lượng nước và 
thành phần động vật đáy tại khu vực 
nuôi cá lóc huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang

Trần Sỹ Nam, Trương Thị Nga BM KHMT Tuyển tập các công trình 
NCKH năm 2006 - 
KNN&SHƯD

ĐH Cần 
Thơ

2006

Tính đa dạng động vật đáy ở Vườn Quốc 
Gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh 
Đồng Tháp

Nguyễn Công Thuận, Dương Trí 
Dũng

BM KHMT Tuyển tập các công trình 
NCKH năm 2006 - 
KNN&SHƯD

ĐH Cần 
Thơ 2006

Sử dụng lá đước làm giá bám cho vi 
sinh vật để loại đạm trong điều kiện 
phòng thí nghiệm

Bùi Thị Nga, Phạm Việt Nữ, Bùi 
Anh Thư

BM KHMT Tạp chí NCKH ĐH Cần 
Thơ 2006

Soil characteristics and biomass of 
Rhizophora apiculata in the coastal area 
of Ca Mau, Mekong Delta Viet Nam

Le Quang Tri, Le Tan Loi and J.Tee BM TNĐĐ Internatiopnal Workshop, 
The role mangrove ang 
coral reef ecosystems in 
natural disaster mitigration 
and coasstal life 
improvement, Workshop – 
Ha Noi 2005

2006 x

Sensitivity of brain cholinesterase activity to 
diazinon (Basudin 50EC) and fenobucarb 
(Bassa 50EC) insecticides in the air-
breathing fish Channa striata (Bloch, 1793)

Nguyen Van Cong, Nguyen Thanh 
Phuong, Mark Bayley

BM KHMT Environmental Toxicology 
and Chemistry

2006

Phân tích tài chánh để đánh giá tính bền 
vững của nghề nuôi tôm thâm canh ở 
vùng ven biển Bạc Liêu

Dương Trí Dũng BM KHMT Tạp chí khoa học - 
KNN&SHƯD

ĐH Cần 
Thơ 2006

People's adaptability to floods in the 
Mekong River Delta, Vietnam

Le Anh Tuan, Tran Thi Trieu, 
Nguyen Hieu Trung

BM QLMT International Conference 
on Flood Disaster 
Reduction in Asian 
countries

2006

Nghiên cứu phổ thức ăn của cá lau kính 
(Hypostomus plecostomus)

Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Thị Kim 
Hồng

BM KHMT Tạp chí khoa học - 
KNN&SHƯD

ĐH Cần 
Thơ 2006



International collaboration on Environmental 
Engineering curriculum development in 
CanTho University, Vietnam – A case study 
of VLIR - E2 project

Le Anh Tuan, Le Hoang Viet, 
Nguyen Hieu Trung, Guido Wyseure

BM QLMT International Conference 
on Environment Higher 
Education and Technology 
Hanoi, Vietnam

2006

Impact of soil characteristics inside and 
outside pond embankments on biomass 
and litter fal of Rhizophora apiculata

Le Tan Loi, Le Quang Tri BM TNĐĐ Internatiopnal Workshop, 
The role mangrove ang 
coral reef ecosystems in 
natural disaster mitigration 
and coasstal life 
improvement, 
Internatiopnal. Ha Noi 2005

2006 x

Giáo trình Quy hoạch Thủy Lợi Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2006

Effects of mangrove forest on shrimp-
mangrove systems in the Ngọc Hien 
Mekong district, Camau province, 
Mekong Delta, Viet nam

B.T. Nga, T.T. Nghia, R. Roijackers BM KHMT IUCN The 
World Conservation Union

2006

Effects of decomposition and nutrient 
release of Rhizophora apiculata leaves 
on the mangrove-shrimp systems in the 
Camau province, Vietnam

B.T. Nga, R. Roijackers BM KHMT the workshop on the fourth 
International symposium 
on southeast Asian Water 
Environment 

2006

Effects of decomposing Rhizophora 
apiculata leaves on larvae of the shrimp 
Penaeus monodon

B.T.Nga,R Roijackers, T.T. Nghia, 
V.N.Ut, M. Scheffer

BM KHMT International Aquaculture 
2006

Effects of crushed conspecifics on 
growth and survival of Penaeus 
monodon fabricius post larvae

B. T. Nga, M. Lurling, E. T.H.M. 
Peeters, R. Roijackers, M. Scheffer, 
T.T Nghia

BM KHMT Aquaculture Research
2006

Effects of common reed (Phragmites spp.) 
in constructed wetland for removing 
Phosphorous and Nitrogen from domestic 
wastewater

Le Anh Tuan, Nguyen Kim Uyen, 
Guido Wyseure

BM QLMT Commun. Agric.Appl. 
Biol. Sci. 2006

Economic differentiation of rice and shrimp 
farming systems and riskiness: a case of 
Bac Lieu, Mekong Delta, Vietnam

Le Canh Dung, Nguyen Nhi Gia 
Vinh, Le Anh Tuan, F. Bousquet

BM QLMT International 
 Rice 
Research 
Institute 

2006



Đánh giá đa mục tiêu kết hợp với phân 
vùng thích nghi đất đai tự nhiên và các 
điều kiện kinh tế xã hội cấp huyện. 
Nghiên cứu cụ thể ở Tam Bình - Vĩnh 
Long

Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Văn 
Phạm Đăng Trí

BM TNĐĐ Tạp chí khoa học đất Hội Khoa 
học đất Việt 
Nam 2006

Đặc tính thủy hóa học ở khu đa dạng 
sinh học Lâm ngư trường 184 Cà Mau

Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Bé BM KHMT Tạp chí khoa học - 
KNN&SHƯD

ĐH Cần 
Thơ 2006

Comparing land use planning approaches in 
the Mekong Delta, Vietnam

Nguyen Hieu Trung, Van 
Mensvoort, A. Bregt

BM QLMT CABI 
England 2006

Comparing land use planning approach 
in the coastal Mekong Delta of Viet 
Nam

Lê Quang Trí và ctv BM TNĐĐ Enviroment and 
Livelihoods in Tropical 
coastal zones. CAB 
international. ISBN-13 978-
1-84593-107-0

2006

Chất lượng nước mặt và lượng thải hữu 
cơ tại khu vực Trại Chăn nuôi thực 
nghiệm Khu II, ĐHCT

Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Toàn BM KHMT Tap chí Khoa học Đại Học 
Cần Thơ 2006

Challenges of water resources 
management for downstream livelihood of 
the Lower Mekong Delta, Vietnam

Tran Thi Trieu, Le Anh Tuan, Mira 
Kakonen

BM QLMT The fourth International 
Symposium on Southeast 
Asian Water Environment

2006

Các tầng chẩn đoán, đặc tính chẩn đoán 
của đất thâm canh lúa ở ĐBSCL

Vo Quang Minh 
(vqminh@ctu.edu.vn), Lê Quang Trí

BM TNĐĐ Tạp chí khoa học đất số 
26/2006 ISSN: 0868-3743

Hội KHĐ 
VN 2006

Các tầng chẩn đoán, đặc tính chẩn đoán 
chính của đất thâm canh lúa ở ĐBSCL

Lê Quang Trí và ctv BM TNĐĐ Tạp chí Khoa Học Đất. Hội 
Khoa Học Đất Việt Nam. 
ISSN 0868-3743

Hội Khoa 
Học Đất 
Việt Nam

2006

AutoCAD 2004 & 2005 Lâm Văn Thịnh BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2006

Assessing and modelling farmers’ 
decision making on integrating 
aquaculture into agriculture in the 
Mekong Delta

Lê Quang Trí và ctv BM TNĐĐ Wageningen journal of life 
sciences (NJAS). ISSN 
1573-5214 2006



Ảnh hưởng nhiệt độ và oxy hoà tan lên độc 
tính Basudin 50EC ở cá Lóc (Channa 
striata, Bloch 1793)

Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, 
Phạm Ngọc Thanh Hùng, Nguyễn 
Thanh Phương

BM KHMT Tạp chí NCKH Đại học 
Cần Thơ - Số đặc biệt 
Chuyên đề Thuỷ sản, 
quyển 2 

ĐH Cần 
Thơ

2006

Ảnh hưởng nhiệt của Basudin 50EC lên 
hoạt ti1ng enxyme cholinesterase và 
tăng trọng của cá Lóc (Channa striata)

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thanh 
Phương, Nguyễn Xuân Lộc, Lư Thị 
Hồng Ly

BM KHMT Tạp chí NCKH Đại học 
Cần Thơ - Số đặc biệt 
Chuyên đề Thuỷ sản, 
quyển 2 

ĐH Cần 
Thơ

2006

Young mangrove stands produce a large 
and high quality litter input to aquatic 
system in Camau province, Vietnam

B.T. Nga, H.Q.Tinh, D.T. Tam, M. 
Scheffer, R. Roijackers

BM KHMT Wetland Ecology and 
Management 

2005

Water environmental conservation for 
improved livelihood in the Mekong River 
Delta, Vietnam

Tran Thi Trieu, Le Anh Tuan, Mira 
Kakonen, Marko Keskinen, Le Duc 
Toan

BM KHMT The third International 
Symposium on Southeast 
Asian Water Environment

2005

Vi sinh vật trong sử dụng nước phi tập 
trung và các ảnh hưởng đến sức khỏe 
cộng đồng

A.Rechenburg, F.Dangendorf, 
Nguyen Vo Chau Ngan

BM KTMT SANSED Project
2005

Towards Holistic and Sustainable 
Community Development

Nguyen Huu Chiem, Tran Thi Kim 
Hong

BM KHMT
2005

Tiền xử lý hiếu khí rác thải sinh hoạt 
trước khi đem chôn lấp để tránh ô nhiễm

Tran Khuu Tien, Sebastian Wulf, Le 
Hoang Viet, Joachim Clemens 

BM KTMT Hội thảo Deutcher 
Tropentag 2005

Thiết kế định hình nhà vệ sinh nông thôn Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2005

Restoring Nature's Balance and 
Improving Livelihood Security: Coastal 
Biodiversity Conservation in Hai Thu 
hamlet, Long Hoa Village, Chau Thanh 
District, Tra Vinh Province, Vietnam

Ngo Thuy Diem Trang BM KHMT The Mekong Learning 
Initiative-Oxfam America

2005

Quản lý cân bằng nước tại khu thử 
nghiệm ở ĐBSCL, Việt Nam

A.Rieser, C.Eckstaedt, N.V.C.Ngan BM KTMT SANSED Project
2005

Participatory Land Use Planning in the 
Mekong Delta, Vietnam

Nguyen Hieu Trung, Van 
Mensvoort, A. Bregt

BM QLMT AFITA/WC
CA 2005



Mối quan hệ giữa nền kinh tế đến môi 
trường biển Việt Nam

Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Anh 
Tuấn, Lê Hoàng Việt

BM KTMT Hội thảo “Xử lý sinh học 
các sự cố tràn dầu ở Việt 
Nam”

2005

Low cost data-logging system suitable for 
developing countries to monitor electrical 
conductivity in a soil column.

Le Anh Tuan Vo Minh Tri and 
Guido Wyseure

BM QLMT Scientific Journal of Can 
Tho University 2005

Kết cấu công trình MT Nguyễn Đình Giang Nam BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2005

Hệ thống ghi dữ liệu giá rẻ phù hợp với 
các quốc gia đang phát triển để quan 
trắc độ dẫn điện trong một cột đất

Lê Anh Tuấn, Võ Minh Trí, Guido 
Wyseure

BM QLMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2005

Giáo trình Phòng tránh Thiên tai Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2005

Đánh giá hiệu quả xử lý của hầm ủ 
biogas nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu 
Long, Việt Nam

Julia Fuchs, Tran Khuu Tien, Ute 
Arnold, Joachim Clemens 

BM KTMT Hội thảo Deutcher 
Tropentag 2005

Chemical and physical effects of 
crowding on growth and survival of 
Penaeus monodon Fabricus post-larvae

B.T.Nga, M. Lurling. E.T.H.M. 
Peeters, R. Roijackers, M. Schefers, 
T. T. Nghia

BM KHMT Aquaculture
2005

Chất lượng nước mặt và quản lý chất 
thải sinh hoạt tại kênh Rạch Bần, thành 
phố Cần Thơ

Bùi Anh Thư, Bùi Thị Nga BM KHMT Tạp chí NCKH ĐH Cần 
Thơ 2005

Các vấn đề ảnh hưởng đến nguồn nước - 
sử dụng nước ở ĐBSCL 

Trần Văn Hừng, Lê Hoàng Việt & 
Nguyễn Hiếu Trung

BM TNĐĐ Hội thảo tư vấn Khai thác 
và sử dụng hợp lý tài 
nguyên nước khu vực 
ĐBSCL. Liên hiệp các hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam.

Cần Thơ

2005

Ảnh hưởng của lá đước phân hủy đối 
với tôm sú Penaeus monodon

BT. Nga, M. Scheffer, T.T. Nghĩa BM KHMT Tap chí Khoa học Đại Học 
Cần Thơ 2005

An Inventory of Vietnam Marine and Coastal 
Economic and Environment

Le Anh Tuan, Le Hoang Viet, Do 
Ngoc Quynh

BM QLMT Oil Spill Conference
2005

An experimental constructed subsurface 
flow wetland for domestic wastewater 
treatment at Cantho University, Vietnam 

Le Anh Tuan, Guido Wyseure, Le 
Hoang Viet

BM QLMT Sansed workshop 14 -16 
June, 2005

Cantho 
University, 
Vietnam

2005



Aerobic Pretreatment of Municipal Solid 
Waste to Prevent Agricultural Production 
from Polluted Leachate from Landfills. 

Tien Khuu Tran1,2, Sebastian 
Wulf2, Viet Le Hoang1, Joachim 
Clemens2

BM KTMT Deutscher Tropentag, 
October 11-13, 2005, 
Hohenheim

2005

Xử lý nước thải bằng lục bình Lê Hoàng Việt, (lhviet@ctu.edu.vn) BM KTMT Tạp chí NCKH ĐH Cần 
Thơ 2004

Water quality management for irrigation in 
the Mekong River Delta, Vietnam

Le Anh Tuan, Guido C.L. Wyseure, 
Le Hoang Viet,  P.J. Haest

BM QLMT International Conference 
on Agricultural Engineering 2004

The influent of Long Xuyen city on the water 
quality of Hau river (Mekong delta, Viet 
Nam) 

Haest Pieter Jan, Le Hoang Viet, 
Guido Wyseure 

BM KTMT This work was awarded 
with the Development Co-
operation Prize 2004 by the 
Belgian Directorate-
General for development 
Cooperation (DGDC)

2004

Sustainable water management for rural 
development in the Mekong River Delta, 
Vietnam

Le Anh Tuan, Guido Wyseure, Le 
Hoang Viet

BM QLMT The second International 
Symposium on Southeast 
Asian  Water Environment

2004

Sự phân hủy và cung cấp dưỡng chất 
của lá đước Rhizophora apiculata

Bùi Thị Nga, Roijackers, Đòan 
Thanh Tâm

BM KHMT Tap chí Khoa học Đại Học 
Cần Thơ 2004

Sản xuất sạch hơn – công cụ nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh 

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng BM KTMT Tạp chí Khoa Học Cần 
Thơ- số 4 – 2004. Sở Khoa 
Học và Công Nghệ TP Cần 
Thơ. Trang 15-20

Cần Thơ

2004

Rừng ngập mặn độ tuổi nhỏ cung cấp 
lượng lớn vật rụng giàu dưỡng chất cho 
thuỷ vực

Bùi Thị Nga, Huỳnh Quốc Tịnh, M. 
Scheffer 

BM KHMT Tap chí Khoa học, Đại Học 
Cần Thơ 2004

Khảo sát, Khai thác và Xử lý nước dân 
dụng

Nguyễn Xuân Trường, Bùi Trần 
Vượng, Lê Anh Tuấn, Trần Minh 
Thuận, Trần Văn Phấn

BM QLMT Nhà xuất 
bản Đại học 
quốc gia 
TP. HCM

2004

Giáo trình Cấp - Thoát nước Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2004

Đánh giá khả năng sử dụng nước ép lục 
bình để sản xuất biogas

Lê Hoàng Việt BM KTMT Tạp chí NCKH ĐH Cần 
Thơ 2004

Bản đồ học & GIS Nguyễn Hiếu Trung BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2004



Ảnh hưởng rừng ngập mặn đối với hệ 
thống nuôi tôm-rừng ở ĐBSCL

B.T.Nga, Roijackers BM KHMT Tap chí Khoa học Đại Học 
Cần Thơ 2004

Vai trò của quần xã phiêu sinh trong 
khu bảo tồn cá ở xã An Bình, Thành 
phố Cần Thơ

Dương Trí Dũng, Lê Văn Dũ BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2003

Tin học ứng dụng trong Thủy lực, Thủy 
văn 

Lâm Văn Thịnh BM QLMT Đại học Kỹ 
thuật Delft, 
Hà Lan 

2003

Sự phân bố của Nekton trong vùng ngọt 
hóa tỉnh Bạc Liêu

Dương Trí Dũng, Mark Prein, 
Nguyễn Văn Công 

BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2003

Sự phân bố của động vật nổi ở khu bảo 
tồn cá thuộc xã An Bình Thành phố Cần 
Thơ

Dương Trí Dũng BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2003

Sử dụng hạt đất nung và khối bê tông để 
loại bỏ lân và đạm trong nước thải

Lê Anh Kha, Masayuki Seto BM KHMT Tạp chí Nghiên cứu khoa 
học

ĐH Cần 
Thơ 2003

Hiện trạng tính chất lý hóa học tại khu 
bảo tồn cá An Bình, Thành phố Cần Thơ

Lê Tuyết Minh BM KHMT Tuyển tập nghiên cứu khoa 
học

ĐH Cần 
Thơ 2003

Hiện trạng sản xuất tràm cừ ở Đồng 
bằng sông Cửu Long

Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Tri Khiêm BM QLMT Tạp chí Khoa học, Đại học 
Cần Thơ, Quyển 1 

ĐH Cần 
Thơ 2003

GIS Application in water resource 
management

Nguyen Hieu Trung, Nguyen Vo 
Chau Ngan

BM QLMT INCO-DELTA project 
report 2003

Development of Multi-Agent Systems (MAS) 
model for Bac Lieu case study

Francois Bousquet, Le Canh Dung, 
Le Anh Tuan

BM QLMT
2003

Đặc tính thủy lý hóa học của vùng ngọt 
hóa tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Quốc Tịnh, Dương Trí Dũng, 
Nguyễn Văn Công

BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 2003

Cẩm nang Cấp nước Nông thôn Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2003

“Changes of nitrogen in floodwater 
after fertilizer application. In: 
Development of new technologies and 
their practice for sustainable farming 
systems in the Mekong Delta” 

Watanabe T., Tran Chan Bac,  Ngo 
Ngoc Hung, Nguyen Do Chau 
Giang, Vo Thi Yen Phi

BM KTMT Proceedings of the Final 
Workshop of JIRCAS 
Mekong Delta Project 2003



Biomass of Rhizophora and soil 
characteristics in Tam Giang and Kien 
Vang, Ca Mau

Le Tan Loi, Le Quang Tri and J.Tee BM TNĐĐ Select paper of the 
workshop on integrated 
management of coastal 
resource in Mekong Delta, 
Vietnam. Wageningen 
University, ISBN 90-6754-
674-7, No. 24, p 17-28

2002 x

Social - economic aspects of farming 
systems in Vinh Loi, Thanh Phu and 
Dam Doi districts, Mekong Delta, 
Vietnam

Le Quang Tri, Nguyen Van Sanh, 
Vo Van Ha, Le Tan Loi, Nguyen 
Song Binh

BM TNĐĐ Select paper of the 
workshop on integrated 
management of coastal 
resource in Mekong Delta, 
Vietnam. Wageningen 
University, ISBN 90-6754-
674-7, No. 24, p 17-28

2002 x

Tentative report on nitrogen dynamics 
and phytoplankton in floodwater on 
paddy field at Phu Quoi hamlet, Dong 
Thanh village, Chau Thanh District, 
Can Tho Province, Vietnam

Watanabe T., Tran Chan Bac,  Ngo 
Ngoc Hung, Nguyen Do Chau 
Giang, Vo Thi Yen Phi

BM KTMT VLIR Project

2002

Solid waste management and treatment 
model for rural area in the Mekong Delta 

Le Hoang Viet, Nguyen Xuan Hoang BM KTMT Workshop on “Waste 
Management Experiences 
in Germany and Vietnam’; 
12 -14 November, 2002

2002

Quản lý và xử lý chất và nước thải của xí 
nghiệp giết mổ gia súc An Bình Cần Thơ

Lê Hoàng Việt BM KTMT Tuyển tập công trình 
nghiên cứu khoa học

ĐH Cần 
Thơ 2002

Phân tích khía cạnh sinh thái và tài 
chính của các mô hình nuôi tôm kết hợp 
với rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông 
Cửu Long

Nguyễn Văn Bé BM QLMT Tuyển tập công trình 
nghiên cứu khoa học

ĐH Cần 
Thơ

2002

Phân tích hệ thống quản lý rừng ngập 
mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Văn Bé BM QLMT Tuyển tập công trình 
nghiên cứu khoa học

ĐH Cần 
Thơ 2002



Khảo sát hiện trạng chất lượng nước ở 6 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Le Tuyet Minh BM KHMT Proceedings of the final 
workshop on improvement 
environmental observation 
and sustainable agriculture, 
JICA

2002

Ecotechnological analysis of fish 
farming households in the Mekong delta 
of Vietnam.

Pekar, F., Nguyen Van Be D.N. 
Long, Nguyen Van Cong, Duong Tri 
Dung, J. Olad

BM QLMT Rural aquaculture CABI
2002

Decomposition of Rhizophora apiculata 
leaves in a mangrove-shrimp system at 
Thanh Phu statefarm, Bentre province, 
Vietnam

Bui Thi Nga, R. Roijackers BM KHMT The workshop on 
integrated management of 
coastal resources in the 
Mekong delta, Vietnam

2002

Đánh giá tác động môi trường của các dự 
án thuỷ lợi ở ĐBSCL. Hội thảo “Thiết kế & 
thi công công trình thuỷ lợi ĐBSCL” 

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hiếu Trung BM KTMT Bộ Nông Nghiệp & PTNT. 
TP Hồ Chí Minh tháng 
01/2002. Trang 276 -284. 2002

Aquatic ecological studies in a 
mangrove shrimp-shrimp system at 
Thanh Phu statefarm, Bentre province, 
Vietnam

Bui Thi Nga, R. Roijackers BM KHMT The workshop on 
integrated management of 
coastal resources in the 
Mekong delta, Vietnam

2002

Phát triển GIS cho quản lý nước vùng 
ĐBSCL

Nguyen Hieu Trung, Nguyen Vo 
Chau Ngan

BM QLMT DORAS Project
2001

Nguồn lợi động vật hai mảnh vỏ vùng 
ven biển Thị Xã Bạc Liêu

Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn 
Thường

BM KHMT Kỷ yếu của hội nghị tại 
Viện nghiên cứu biển Nha 
Trang 

NXB Nông 
nghiệp 2001

Human Resource Development in 
Environment Management and Society 
Demands in the Mekong Delta, Vietnam. 

Le Quang Minh and Le Hoang Viet BM KTMT Presentation at the 
workshop at Vanlang 
university – HCM City

HCM City
2001

Giáo trình Phân tích Dự án Phát triển 
Nông thôn

Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2001

Bivalve resources in the coastal waters 
of Baclieu town

Duong Tri Dung, N.V. Thuong BM KHMT Agricultural 
publishing 
house

2001



Vai trò của động vật thủy sinh trong ao 
nuôi cá thịt

Dương Trí Dũng BM KHMT Kỷ yếu hội nghị khoa học 
toàn quốc về thủy sản lần 
thứ nhất

Viện nghiên 
cứu nuôi 
trồng thủy 
sản I, Bộ 
Thủy sản

2000

Thiết Lập Danh Mục Các Sinh Vật Chỉ Thị 
Phục Vụ Công Tác Quan Trắc Môi Trường 

Lê Hoàng Việt, Phạm Văn Toàn, Lê 
Quang Minh, Kim Lavane

BM KTMT Kết quả đề tài nghiên cứu 
B2002-31-43

ĐH Cần 
Thơ 2000

The role of aquatic animal in grow-out 
fish pond

Duong Tri Dung BM KHMT Research 
institute 
aquaculture 
I, Ministry 
of 
Fisheries, 

2000

Requirements for a Computer Added 
Systems for Teaching, Learning and 
Examination 

Le Anh Tuan BM QLMT Amsterdam 
University 2000

Kết quả ban đầu về mối quan hệ giữa 
sinh trưởng và thành phần hóa học trong 
cơ thể của cá trê vàng, trê lai và trê phi 
ở đồng bằng sông Cửu Long 

Lê Tuyết Minh BM KHMT Tuyển tập báo cáo khoa 
học 

2000

Feasibility and Prospect of Applying 
VACB model in household in relation 
to rural environment

Le Tuyet Minh BM KHMT Proceedings the first joint 
workshop on 
Environmental conservati 
&sustainable Agriculture. 
FromCTU-JICA

2000

Chế Tạo Mô Hình Bể Bùn Hoạt Tính Phục 
Vụ Công Tác Giảng Dạy và Nghiên Cứu 
Khoa Học. 

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân 
Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân

BM KTMT Kết quả đề tài nghiên cứu 
T2000-06

ĐH Cần 
Thơ 2000

AutoCAD R14 Lâm Văn Thịnh BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 2000

Tác động kinh tế môi trường của hầm ủ 
biogas trong mô hình thâm canh hợp sinh 
thái. 

Đỗ Ngọc Quỳnh, Lê Hoàng Việt, 
Nguyễn Ngọc Em , Huỳnh Thị Ngọc 
Lưu, Nguyễn Thị Thu Vân

BM KTMT Tuyển tập công trình 
nghiên cứu khoa học - Đại 
Học Cần Thơ năm 1999. 
Trang 112-120

ĐH Cần 
Thơ

1999



Nghiên cứu xử lý nước thải trong sản xuất 
nông nghiệp và gia đình ở nông thôn và thị 
trấn bằng phương pháp lên men kỵ khí và 
các phương pháp khác

Đỗ Ngọc Quỳnh, Lê Hoàng Việt, 
Đặng Huỳnh Khai, Huỳnh Thị Ngọc 
Lưu, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn 
Ngọc Em

BM KTMT Kết quả đề tài nghiên cứu 
cấp bộ trọng điểm B96-31-
02-TĐ (1996-1998)

ĐH Cần 
Thơ

1999

Khu hệ động vật nổi trên sông Hậu Dương Trí Dũng BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 1999

Đặc tính thủy sinh vật ở vùng sâu ngập 
lũ của Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt 
Nam.

Dương Trí Dũng BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 1999

Đặc điểm sinh học của cá Bông 
(Pangasius krempfi) ở Đồng bằng sông 
Cửu Long, Việt Nam

Dương Trí Dũng BM KHMT Tạp chí khoa học ĐH Cần 
Thơ 1999

Assessment of the contribution of 
aquatic resources in the Mekong river 
basin to food and nutritional security of 
the fishing and farming populations: 
Reconnaissance of two hamlets in the 
Mekong delta of Vietnam.

Nguyen Huu Chiem and others BM KHMT

1999

Giáo trình Thủy văn Công trình Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 1998

Vài đặc điểm sinh học và năng suất sinh 
học bậc 2 của giáp xác chân chèo 
CalanoidA Neodiaptomus visnu

Dương Trí Dũng BM KHMT Tuyển tập công trình 
nghiên cứu khoa học

ĐH Cần 
Thơ 1997

Requirements for a Financial System for 
CanTho University

Le Anh Tuan BM QLMT Amsterdam 
University 1997

Năng suất sinh học bậc 2 của trứng 
nước Moina dubia

Dương Trí Dũng BM KHMT Tuyển tập công trình 
nghiên cứu khoa học 

ĐH Cần 
Thơ 1997

Giáo trình Khí tượng - Thủy văn Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 1996



Quy hoạch Tổng thể huyện Champasak, 
tỉnh Champasak, Lao PDR

Trần Phước Đường, Lê Anh Tuấn, 
Lê Quang Trí

BM QLMT Ministry of 
Agriculture 
and 
Forestry of 
Lao PDR, 
ĐH Cần 
Thơ

1994

Former and present cropping pattern in 
Mekong delta

Nguyen Huu Chiem BM KHMT South-east Asian Studies , 
Vol 31, No.4 1994

Geo-Pedological study of Mekong delta Nguyen Huu Chiem BM KHMT South-east Asian Studies , 
Vol 31, No.2 1993

Khảo sát và thiết kế hồ chứa nước Cây 
Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An 
Giang.

Lê Anh Tuấn, Đặng Hoàng Khiêm, 
Cáp Thanh Liêm, Nguyễn Văn Cẩm, 
Nguyễn Văn Sơn

BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 1992

Rainfall - Runoff Modeling for Ungaged 
basin in Central Vietnam

Le Anh Tuan BM QLMT Asian Institute of 
Technology 1990

Computer application for storing and 
handling the Mekong River Delta meteo-
hydrological data.

Le Anh Tuan BM QLMT CanTho University, 
Vietnam. 1986

Báo cáo về Ứng dụng Máy tính trong 
việc xử lý số liệu thủy văn cho Đồng 
bằng sông Cửu Long

Lê Anh Tuấn BM QLMT ĐH Cần 
Thơ 1986


